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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này điều chỉnh một số quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
2. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
	Nhằm thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời, xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng để thống nhất trong tổ chức thực hiện.
.

	
	Điều 2. Nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
1. Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình theo nguyên tắc giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, đóng gói sản phẩm cây trồng. 
2. Thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất hình thành vùng nguyên liệu tập trung để cấp mã số vùng trồng quy mô lớn.
	Bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thực chất, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Vùng trồng là nơi sản xuất một loại cây trồng theo cùng một quy trình sản xuất, bảo đảm đồng nhất về điều kiện tự nhiên

	Điều 3. Quy định chung về cấp mã số vùng trồng
1. Mã số vùng trồng theo quy định khoản 1 Điều 64 Luật Trồng trọt được sửa đổi bổ sung tại Luật số 146/2025/QH15 được cấp cho một loại cây trồng xác định theo vị trí của một hoặc nhiều thửa đất.
2. Căn cứ xác định vị trí thửa đất đề nghị cấp mã số vùng trồng
a) Vị trí vùng trồng được xác định dựa trên một trong các thông tin như sau: Số thửa đất, số tờ bản đồ hoặc tọa độ được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trường hợp tổ chức, cá nhân không có các giấy tờ trên thì cung cấp tọa độ trong vùng trồng.
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng không phải là chủ sở hữu thửa đất thì phải có văn bản đồng ý của chủ sở hữu thửa đất cho phép đứng tên đề nghị cấp mã số vùng trồng.
3. Trường hợp thay đổi thông tin không bắt buộc của mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước thì tổ chức, cá nhân chủ động cập nhật thông tin. 
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc giao nhiệm vụ cho một cơ quan được giao là cơ quan đầu mối về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp (sau đây gọi là Cơ quan chuyên môn).
	Nhằm phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay, nhiều vùng trồng áp dụng mô hình xen canh, luân canh hoặc trồng nhiều loại cây trong cùng một khu vực nhưng vẫn thực hiện thống nhất quy trình sản xuất. Đồng thời, quy định rõ mã số vùng trồng vẫn được cấp riêng cho từng loại cây trồng, bảo đảm yêu cầu quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật theo quy định hiện hành.

	Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng đề nghị cấp mã số
1. Diện tích tối thiểu của một vùng trồng là 10 hecta (ha) đối với cây trồng lâu năm. Đối với cây hàng năm, diện tích phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Trường hợp có yêu cầu khác về diện tích hoặc kỹ thuật của nước nhập khẩu thì áp dụng theo yêu cầu đó.
	Bãi bỏ
	Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; phù hợp thực tiễn sản xuất và yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

	Điều 8. Hồ sơ, trình tự cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
1. Mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.
2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng
a) Đơn đề nghị cấp mã số vùng trồng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thuyết minh của vùng trồng theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói
a) Đơn đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thuyết minh của cơ sở đóng gói theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn được giao) bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
b) Cơ quan chuyên môn được giao trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp, trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì trả lại cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn được giao tổ chức thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế và lập Biên bản kiểm tra vùng trồng theo Phụ lục V hoặc Biên bản kiểm tra cơ sở đóng gói theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn được giao ban hành Quyết định cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn được giao phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân để thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp và báo cáo kết quả khắc phục.
Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khắc phục đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn được giao thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
	Điều 4. Hồ sơ, trình tự cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói quy định như sau:
1. Mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được cấp theo đề nghị tổ chức, cá nhân.
2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
a) Đơn đề nghị cấp mã số vùng trồng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này;
b) Đơn đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này;
3. Trình tự cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói đến Cơ quan chuyên môn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chuyên môn ban hành Thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo mẫu tại Phụ lục  III  ban hành kèm theo Nghị quyết này; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
4. Trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia gặp sự cố hoặc chưa đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy; việc cấp mã số được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này và thông tin phải được cập nhật lên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay sau khi Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động bình thường. 
5. Dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được quản lý tập trung trên Hệ thống xử lý nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện chuyển đổi số, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử; Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu và tăng tính minh bạch trong quản lý; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý tập trung dữ liệu.

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Quy tắc đặt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói
1. Một vùng trồng được định danh bằng một mã số duy nhất:
Mã tỉnh - PUC - Cây trồng - YYYYY.
2. Một cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng được định danh bằng một mã số duy nhất:
Mã tỉnh - PHC - Cây trồng - YYYYY.
Trong đó:
PUC là ký hiệu của vùng trồng.
PHC là ký hiệu của cơ sở đóng gói.
Cây trồng là mã định danh đối với từng loại cây trồng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: tvpllink_tillctjwoy]Mã tỉnh sử dụng mã số các đơn vị hành chính theo quy định của Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và các văn bản cập nhật, bổ sung mã số của các đơn vị hành chính mới.
YYYYY là số thứ tự vùng trồng/cơ sở đóng gói được cấp mã số, ví dụ: 00001, 00002...
3. Vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói được nước nhập khẩu phê duyệt thì mã số được gắn thêm 3 ký tự theo định dạng quy định tại Bảng mã ISO 3166 tương ứng với từng thị trường nhập khẩu.
	Điều 5. Mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 
1. Một vùng trồng được định danh bằng một mã số duy nhất và được đặt theo nguyên tắc sau: 
Mã tỉnh - Mã xã - PUC - Mã cây trồng - YYYYY
Trong đó:
- PUC là ký hiệu của vùng trồng.
- Mã cây trồng là mã định danh đối với từng loại cây trồng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- YYYYY là số thứ tự cấp mã số vùng trồng của từng xã.
- Mã tỉnh, mã xã sử dụng mã số các đơn vị hành chính theo quy định của Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và các văn bản cập nhật, bổ sung mã số của các đơn vị hành chính mới.
2. Một cơ sở đóng gói được định danh bằng một mã số duy nhất và được đặt theo nguyên tắc sau: 
Mã tỉnh – Mã xã – PHC – YYYYY
Trong đó:
- PHC là ký hiệu đặc trưng của mã cơ sở đóng gói.
- YYYYY là số thứ tự cấp mã số cơ sở đóng gói của từng xã.
- Mã tỉnh, mã xã sử dụng mã số các đơn vị hành chính theo quy định của Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và các văn bản cập nhật, bổ sung mã số của các đơn vị hành chính mới.
	Thống nhất phương thức định danh theo đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm quản lý, tra cứu và đồng bộ dữ liệu.

	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Phân công cơ quan chuyên môn được giao chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời huy động sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
[bookmark: tc_11]1. Mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp bị tạm dừng hoặc thu hồi. Tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn được giao giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành việc chuyển đổi sang mã số mới theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
	Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1.  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày …. tháng …. năm 2027. 
2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Nghị định 38/2026/NĐ-CP.
3. Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực, trường hợp quy định về cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Nghị quyết này khác với quy định của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này. Đối với các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết, nghị định của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết này được thông qua thì các quy định tương ứng tại Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực. 
5. Hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cơ quan chuyên môn được giao tiếp nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được giải quyết thì tổ chức, cá nhân được lựa chọn tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP hoặc thực hiện theo quy định của Nghị quyết này. Trường hợp lựa chọn thực hiện theo quy định của Nghị quyết này, tổ chức, cá nhân phải có văn bản thông báo cho cơ quan chuyên môn được giao đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kê khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
6. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương xây dựng hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2026/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn để thể chế hóa các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, trình Chính phủ ban hành trong năm 2026.
7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết này được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo quy định tại khoản 11 Điều 68 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15.
8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.
	Bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai Nghị quyết, thống nhất áp dụng và bảo đảm việc chuyển tiếp, tổ chức thực hiện hiệu quả.

	




